
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

2,418,505,868

01-07-15 Chị DTHa CMTX T7 500,000 2,419,005,868

01-07-15 Chi phí ngày 01/07/2015 325,000 2,418,680,868

02-07-15 Chị Doit CMTX T7 2,000,000 2,420,680,868

02-07-15 Anh Lý Văn Bảy (Phú Nhuận) ủng hộ KTX 1,000,000 2,421,680,868

02-07-15 Anh Dương Huy ủng hộ KTX 100,000 2,421,780,868

02-07-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/7/15 (405ph) 810,000 2,422,590,868

02-07-15 Chi phí ngày 02/07/2015 1,325,000 2,421,265,868

03-07-15 Chị Le Thanh Ha/ Co Dung USA ủng hộ KTX 500,000 2,421,765,868

03-07-15 Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T7 500,000 2,422,265,868

03-07-15 Chị Khuulanhuong CMTX T7 200,000 2,422,465,868

03-07-15 Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200,000 2,422,665,868

03-07-15 Chi phí ngày 03/07/2015 1,500,000 2,421,165,868

04-07-15 Chị Hương (P2-Q3) ủng hộ KTX 2,200,000 2,423,365,868

04-07-15 Anh La Anh Huy ủng hộ KTX 500,000 2,423,865,868

04-07-15 Anh Tăng Quân Nam ủng hộ KTX 2,000,000 2,425,865,868

04-07-15 ANh Hiếu (Q7) ủng hộ KTX 200,000 2,426,065,868

04-07-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/7/15 (419ph) 838,000 2,426,903,868

04-07-15 Chi phí ngày 04/07/2015 580,000 2,426,323,868

05-07-15 Chi phí ngày 05/07/2015 58,800 2,426,265,068

06-07-15 Chị Trần Thị Minh Loan ủng hộ KTX 200,000 2,426,465,068

Ngày Thu Chi Tồn

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 07/2015

Chi Tiết

Tồn tháng 06/2015

Chi Tiết



06-07-15 Chi phí ngày 06/07/2015 805,000 2,425,660,068

07-07-15 Anh Dinh Kim Son ủng hộ KTX 1,000,000 2,426,660,068

07-07-15 Anh Hồ Trọng Hiếu (P15-Q10) ủng hộ KTX 500,000 2,427,160,068

07-07-15 Anh Cổ Minh Triết, chị Cổ Trâm Anh (Q6) ủng hộ KTX 500,000 2,427,660,068

07-07-15 Chị Trang (Tân Bình) ủng hộ KTX 200,000 2,427,860,068

07-07-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/7/15 (404ph) 808,000 2,428,668,068

07-07-15 Chi phí ngày 07/07/2015 2,576,000 2,426,092,068

08-07-15 Chị Kimnhut CMTX T7 200,000 2,426,292,068

08-07-15 Lãi T6 STK 1 tháng 487,080 2,426,779,148

09-07-15 Gđ chú Hiệp ủng hộ KTX 500,000 2,427,279,148

09-07-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/7/15 (397ph) 794,000 2,428,073,148

09-07-15 Chi phí ngày 09/07/2015 2,757,000 2,425,316,148

10-07-15 Anh Lý Khải Hùng ủng hộ KTX 200,000 2,425,516,148

10-07-15 ANh Phạm Quốc Việt ủng hộ KTX 500,000 2,426,016,148

10-07-15 Nhóm Sưởi Ấm CMTX T7 1,000,000 2,427,016,148

10-07-15 Tiem Sach Cu ủng hộ KTX 2,000,000 2,429,016,148

10-07-15 Chi phí ngày 10/07/2015 320,000 2,428,696,148

11-07-15 Anh Thanh ủng hộ KTX 1,000,000 2,429,696,148

11-07-15 Chị Ngô Thị Thu Trang ủng hộ KTX 500,000 2,430,196,148

11-07-15 1 người Việt xa quê ủng hộ KTX 100USD 2,178,000 2,432,374,148

11-07-15 Anh Phạm Văn Sâm (Q4) ủng hộ KTX 200,000 2,432,574,148

11-07-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/7/15  (423ph) 846,000 2,433,420,148

11-07-15 Chị Nguyễn Thị Anh Thư ủng hộ 200,000 2,433,620,148

Ngày Thu Chi TồnChi Tiết



11-07-15 Chi phí ngày 11/07/2015 1,583,000 2,432,037,148

13-07-15 Chị Mai (Xóm Củi) ủng hộ KTX 2,000,000 2,434,037,148

13-07-15 Bạn Kim và Mai (con chị Cúc - Canada) ủng hộ KTX : 300 CAD 4,890,000 2,438,927,148

13-07-15 Chi phí ngày 13/07/2015 105,000 2,438,822,148

14-07-15 Anh Minh , chị Năng , chị Thảo ủng hộ KTX 600,000 2,439,422,148

14-07-15 Chị Liên ủng hộ KTX 300,000 2,439,722,148

14-07-15 Chị Dung P15,Q11 ủng hộ KTX 200,000 2,439,922,148

14-07-15 Anh Thắng ủng hộ KTX 2,000,000 2,441,922,148

14-07-15 Anh Vương Phát Xương ủng hộ KTX 400,000 2,442,322,148

14-07-15 Bạn Nguyễn Kim Khánh Hà , Nguyễn Kim Khánh Linh ủng hộ KTX 100,000 2,442,422,148

14-07-15 Chi phí ngày 14/07/2015 4,710,000 2,437,712,148

14-07-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/7/15 (405ph) 810,000 2,438,522,148

14-07-15 Chi lương kỳ 1 tháng 07/2015 3,340,000 2,435,182,148

15-07-15 Anh Dinh Kim Son ủng hộ KTX 1,000,000 2,436,182,148

15-07-15 Anh HuuMinh CMTX T7 500,000 2,436,682,148

16-07-15 Nhóm Vietrunners & friends ủng hộ KTX 8,271,000 2,444,953,148

16-07-15 Chị Loan Q10 ủng hộ KTX 500,000 2,445,453,148

16-07-15 Gia đình anh Tăng Anh Dũng (Lý Chính Thắng) ủng hộ KTX 5,000,000 2,450,453,148

16-07-15 Chị Thanh Loan ủng hộ KTX 300,000 2,450,753,148

16-07-15 Chi phí ngày 16/07/2015 3,382,651 2,447,370,497

16-07-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/7/15 (278ph) 556,000 2,447,926,497

17-07-15 MTQ có số giao dịch VNMB 20150717158219 ủng hộ KTX 2,000,000 2,449,926,497

18-07-15 Chị Mỹ Duyên (Quận Bình Thạnh) ủng hộ KTX 500,000 2,450,426,497

Ngày Thu Chi TồnChi Tiết



18-07-15 Anh Phạm Văn Sâm ủng hộ KTX 200,000 2,450,626,497

18-07-15 Chị Bùi thị Hồng Hạnh ủng hộ KTX 100,000 2,450,726,497

18-07-15 Chị Nguyễn Thị Hồ Quì ủng hộ KTX 700,000 2,451,426,497

18-07-15 Chị Đỗ Thúy Hà ủng hộ KTX 500,000 2,451,926,497

18-07-15 Chi phí ngày 18/07/2015 1,491,000 2,450,435,497

18-07-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/7/15 (419ph) 838,000 2,451,273,497

20-07-15 Anh Nhannguyenak CMTX T7 700,000 2,451,973,497

21-07-15 Bạn Joseph Inguillo ủng hộ KTX 500,000 2,452,473,497

21-07-15 Chi phí ngày 21/07/2015 2,929,720 2,449,543,777

21-07-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/7/15 (432ph) 864,000 2,450,407,777

22-07-15 Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX 1,000,000 2,451,407,777

22-07-15 Chị Ngô Trần Hồng Vân ủng hộ KTX 500,000 2,451,907,777

23-07-15 Chị Le Thanh Ha/Co Dung (USA) ủng hộ KTX 600,000 2,452,507,777

23-07-15 Chi phí ngày 23/07/2015 2,711,000 2,449,796,777

23-07-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/7/15 (445ph) 890,000 2,450,686,777

24-07-15 Chú Tư và cô Lang (P.4, Q.5) ủng hộ KTX 500,000 2,451,186,777

24-07-15 Chị Trần Ngọc Quỳnh Mai (P.4, Q.5) ủng hộ KTX 500,000 2,451,686,777

25-07-15 Lãi T7 ATM 28,366 2,451,715,143

25-07-15 MTQ có số giao dịch 2507150813900003 ủng hộ KTX 200,000 2,451,915,143

25-07-15 Bác Triệu Kim Đông (P.5, Q.3) ủng hộ KTX 500,000 2,452,415,143

25-07-15 Bạn DOAN HA ủng hộ :KTX 2,000,000 2,454,415,143

25-07-15 Chi phí ngày 25/07/2015 2,134,000 2,452,281,143

25-07-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/7/15 (457ph) 914,000 2,453,195,143

Ngày Thu Chi TồnChi Tiết



26-07-15 Chị Lâm Lệ Anh (Úc) ủng hộ KTX 2,000,000 2,455,195,143

27-07-15 Chị Nguyễn Thị Luyến ủng hộ KTX 2,500,000 2,457,695,143

27-07-15 Anh Trí ủng hộ KTX 1,000,000 2,458,695,143

27-07-15 Chi phí ngày 27/07/2015 1,682,000 2,457,013,143

28-07-15 Chị Nguyện Thị Lộc và bạn Phạm Minh Khang ủng hộ KTX 1,000,000 2,458,013,143

28-07-15 Anh Trần Quang Thái ủng hộ KTX 500,000 2,458,513,143

28-07-15 Anh Nguyễn Đồng Tô ủng hộ KTX 1,000,000 2,459,513,143

28-07-15 Chi phí ngày 28/07/2015 2,251,000 2,457,262,143

28-07-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/7/15 (408ph) 816,000 2,458,078,143

29-07-15 Chị Nguyễn Thị Bảo Quỳnh ủng hộ KTX 100,000 2,458,178,143

30-07-15 Chị Trâm ủng hộ KTX 1,000,000 2,459,178,143

30-07-15 Chị Lê Thị Cúc ủng hộ KTX 300,000 2,459,478,143

30-07-15 Anh Lê Quốc Việt ủng hộ KTX 490,000 2,459,968,143

30-07-15 Anh Bình ủng hộ KTX 2,000,000 2,461,968,143

30-07-15 Chi phí ngày 30/07/2015 1,628,000 2,460,340,143

30-07-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/7/15 (320ph) 640,000 2,460,980,143

31-07-15 Chị Doit CMTX T7 2,000,000 2,462,980,143

31-07-15 Chi lương kỳ 2 tháng 07/2015 3,830,000 2,459,150,143

82,668,446 42,024,171 2,459,150,143

Thu Chi Tồn

Tồn quỹ cuối tháng 07/2015

Chi tiết



2,418,505,868

515,446 2,419,021,314

7,600,000 2,426,621,314

64,129,000 2,490,750,314

10,424,000 2,501,174,314

42,024,171 2,459,150,143

82,668,446 42,024,171 2,459,150,143

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

01/07/2015 Cá viên basa hấp 5 23,000 115,000

Chả cá basa tươi 10 21,000 210,000

325,000

02/07/2015 Thịt xay 15 50,000 750,000

Trứng gà 100 2,500 250,000

Chuối 45 6,000 270,000

Cà rốt 2 15,000 30,000

Ngò 1 15,000 15,000

Tắc 0.5 20,000 10,000

1,325,000

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

03/07/2015 Đùi gà góc tư 50 30,000 1,500,000

Tồn quỹ cuối tháng 07/2015

Tồn tháng 06/2015

Tiền lãi

CMTX

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tổng

Tổng

CMKTX

Tiến bán cơm (5,212 phần)

Tổng chi phí trong tháng



1,500,000

04/07/2015 Chuối 45 6,000 270,000

Cà chua 10 15,000 150,000

Bắp cải 10.3 123,000

Hành lá 0.5 24,000 12,000

Ngò 1 15,000 15,000

Tắc 1 10,000 10,000

580,000

05/07/2015 Phí SMS VCB T6 1 8,800 8,800

Thịt xay (bổ sung ngày 14/6) 1 50,000 50,000

58,800

06/07/2015 Cá viên basa hấp 35 23,000 805,000

805,000

07/07/2015 Bao rác nhỏ 2 28,000 56,000

Tăm 1 30,000 30,000

Khăn giấy 1 120,000 120,000

Chuối 45 6,000 270,000

Tủ nhôm LK  12C2K 1 2,100,000 2,100,000

2,576,000

09/07/2015 Thịt vai 25 70,000 1,750,000

Thịt xay 2 50,000 100,000

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

Chuối 45 6,000 270,000

Đậu hủ 300 1,200 360,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Cải ngọt 15 9,000 135,000

Bầu 12 92,000

Hành lá 0.5 20,000 10,000

Ngò 1 15,000 15,000

Ớt 0.5 30,000 15,000

Tắc 1 10,000 10,000

2,757,000

10/07/2015 Chả cá basa tươi 10 21,000 210,000

Chả cá basa hấp 5 22,000 110,000

320,000

11/07/2015 Thịt xay 15 50,000 750,000

Cải ngọt 15 10,000 150,000

Susu 13 8,000 104,000

Cà rốt 3 15,000 45,000

Hành lá 0.5 24,000 12,000

Ngò 1 15,000 15,000

Ớt 0.5 36,000 18,000

Tắc 1 10,000 10,000

Cà chua 8 10,000 80,000

Củ sắn 3 8,000 24,000

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

Tương cà 5 15,000 75,000

Chuối 50 6,000 300,000

1,583,000

Tổng

Tổng

Tổng



13/07/2015 Chổi cỏ 2 40,000                     80,000                          

Cuộn giấy 1 5,000                       5,000                            

Long não 1 20,000                     20,000                          

105,000

14/07/2015 Chuối 50 6,000                       300,000                        

Giá 5 10,000                     50,000                          

Cà chua 6 12,000                     72,000                          

Me 1 20,000                     20,000                          

Hành lá 0.5 20,000                     10,000                          

Ngò 1 10,000                     10,000                          

Tắc 1 10,000                     10,000                          

Thịt vai đùi 28 70,000                     1,960,000                     

Thịt xay 2 50,000                     100,000                        

Gas 2 2,178,000                     

4,710,000

14/07/2015 Chi lương kỳ 1 T7 3,340,000                     

3,340,000

16/07/2015 Cải ngọt 15 10,000                     150,000                        

ớt 0.5 30,000                     15,000                          

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

Ngò 1 10,000                     10,000                          

Tắc 1 10,000                     10,000                          

Thịt xay 1 50,000                     50,000                          

Chuối 45 6,000                       270,000                        

Tổng

Tổng

Tổng



điện thoại T6 1 87,651                     87,651                          

Internet T6 1 390,000                   390,000                        

May 10 tạp dề 10 90,000                     900,000                        

đùi gà góc tư 50 30,000                     1,500,000                     

3,382,651

18/07/2015 Susu 13 8,000                       104,000                        

Cà rốt 3 16,000                     48,000                          

Khoai mỡ 6 12,000                     72,000                          

Hành lá 0.5 24,000                     12,000                          

Ngò 1 15,000                     15,000                          

ớt 0.5 30,000                     15,000                          

Tắc 1 10,000                     10,000                          

Cá viên basa hấp 35 23,000                     805,000                        

Chả cá basa hấp 5 22,000                     110,000                        

Chuối 50 6,000                       300,000                        

1,491,000

21/07/2015 Chuối 50 6,000                       300,000                        

Tiền điện T7 1 779,720                   779,720                        

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

Cải ngọt 16 12,000                     192,000                        

Susu 15 8,000                       120,000                        

Cà rốt 3 16,000                     48,000                          

ớt 0.5 30,000                     15,000                          

Tắc 1 10,000                     10,000                          

Tổng

Tổng



Ngò 1 10,000                     10,000                          

Hành lá 1 20,000                     20,000                          

Chả cá basa tươi 10 21,000                     210,000                        

Chả cá basa hấp 5 23,000                     115,000                        

Bì 5 22,000                     110,000                        

Thịt xay 20 50,000                     1,000,000                     

2,929,720

23/07/2015 Tỏi 3 40,000                     120,000                        

Hành củ 3 40,000                     120,000                        

Phí VS T7 1 100,000                   100,000                        

Chuối 50 6,000                       300,000                        

Cải thảo 7 13,000                     91,000                          

Ngò 1 10,000                     10,000                          

Tắc 1 10,000                     10,000                          

Thịt vai đùi 28 70,000                     1,960,000                     

2,711,000

25/07/2015 đùi gà góc tư 60 30,000                     1,800,000                     

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

Cà chua 14 12,000                     168,000                        

Susu 6 8,000                       48,000                          

Hành lá 1 10,000                     10,000                          

Ngò 1 10,000                     10,000                          

ớt 0.5 30,000                     15,000                          

Cà rốt 2 16,000                     32,000                          

Tổng

Tổng



Chanh dây 1 16,000                     16,000                          

Bọc rác 1 20,000                     20,000                          

Bột mì 15,000                          

2,134,000

27/07/2015 Tiền nước 1 909,000                   909,000                        

Sữa chữa hệ thống thoát nc, 1 473,000                   473,000                        

thay máy bơm, hàn bàn ch biến -                                 

Tiền công 1 300,000                   300,000                        

1,682,000

28/07/2015 Cá viên basa hấp 35 23,000                     805,000                        

Cà rốt 3 16,000                     48,000                          

Củ cải trắng 4 12,000                     48,000                          

Hành lá 1 20,000                     20,000                          

Ngò 1 10,000                     10,000                          

Tắc 1 10,000                     10,000                          

Găng tay cao su 30 18,000                     540,000                        

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

Khăn giấy Vĩnh Huê 1 120,000                   120,000                        

Thịt xay 1 50,000                     50,000                          

Chuối ngày 25 và 28/7 600,000                        

2,251,000

30/07/2015 Bắp cải 15 12,000                     180,000                        

Củ cải trắng 6 8,000                       48,000                          

Hành lá 0.5 20,000                     10,000                          

Tổng

Tổng

Tổng



Ngò 1 10,000                     10,000                          

Tắc 1 10,000                     10,000                          

Thịt xay 15 50,000                     750,000                        

Chả cá basa tươi 10 21,000                     210,000                        

Chả cá basa hấp 5 22,000                     110,000                        

ớt 1 30,000                     30,000                          

Chuối 45 6,000                       270,000                        

1,628,000

31/07/2015 Chi lương kỳ 2 T7 3,830,000                     

3,830,000

42,024,171Tổng cộng

Tổng

Tổng


